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TT 
Tên cơ quan, tổ chức 

ban hành văn bản 

Số, ký hiệu 

văn bản 

Ngày, 

tháng, năm 

ban hành 

Văn bản 

Tên loại và trích yếu 

nội dung của Văn bản 

Hiệu lực 

thi hành 

Ghi 

chú 

1  Văn phòng Chính phủ 480/VPCP-PL 20/01/2024 

V/v Sơ kết 03 năm thực hiện Nghị định 

số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của 

Chính phủ 

  

2  
Bộ Công an 

264/CV-

TCTTKĐA 
19/01/2024 

Đôn đốc triển khai thực hiện kết luận của 

Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị sơ kết 

02 năm triển khai Đề án 06 

  

3  Văn phòng Chính phủ 455/VPCP-KSTT 19/01/2024 

Về việc đánh giá tác động chính sách, thủ 

tục hành chính trong đề nghị, dự án, dự 

tháo văn bản quy phạm pháp luật 
 

 

4  Văn phòng Chính phủ 22/TB-VPCP 19/01/2024 

Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng 

tại Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm 

TTATGT năm 2023 và triển khai nhiệm 

vụ năm 2024. 

  

5  
Bộ Văn hoá, Thể thao 

và Du lịch 

162/QĐ-

BVHTTDL 
19/01/2024 

Quyết định chương trình hành động của 

Bộ VHTTDL thực hiện Nghị quyết 

01/NQ-CP của Chính phủ năm 2024 

  

6  
Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 

44/BTNMT-

ĐKDLTTĐĐ 
19/01/2024 

Về việc tăng cường năng lực hoạt động 

của Hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai 
  



7  
Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 602/BNN-CN 19/01/2024 
Tăng cường công tác phòng chống đói, 

rét cho vật nuôi 
  

8  
Tổng cục Khí tượng 

thủy văn - Bộ TN&MT 29/QĐ-TCKTTV 19/01/2024 

Ban hành Kế hoạch kiểm tra thi hành 

pháp luật về khí tượng thủy văn năm 

2024 

 

 

9  Thủ tướng Chính phủ 76/QĐ-TTg 18/01/2024 

Quyết định về việc phê duyệt Chương 

trình quốc gia Bảo vệ và Phát triển nguồn 

lợi thủy sản đến năm 2030 

  

10  
Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 326/QĐ-BGDĐT 18/01/2024 

Ban hành Phụ lục thay thế Phụ lục kèm 

theo Quyết định số 980/QĐ-BGDĐT 

ngày 13/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo Ban hành Kế hoạch triển 

khai Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 

27/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc phê duyệt Chương trình "Nâng cao 

chất lượng dạy học các môn tiếng dân tộc 

thiểu số trong chương trình giáo dục phổ 

thông giai đoạn 2021 - 2030" 

 

 

11  Văn phòng Chính phủ 21/TB-VPCP 18/01/2024 

Thông báo Kết luận của Thủ tướng 

Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội 

nghị toàn quốc về "Phát triển các ngành 

công nghiệp văn hóa Việt Nam" 

 

 

12  Văn phòng Chính phủ 20/QĐ-VPCP 18/01/2024 

Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục 

hành chính, công nghệ thông tin và 

chuyển đổi số của Văn phòng Chính phủ 

năm 2024 

 

 

13  Bộ Quốc phòng 2A/BQP 18/01/2024 

Thông tư quy định quản lý hoạt động vật 

liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ 

thuộc thẩm quyền  quản lý của BQP 

  



14  
Bộ Thông tin và 

Truyền thông 
220/BTTTT-

CĐSQG 
18/01/2024 

Về việc đôn đốc, nhắc nhở việc tuân thủ 

quy định của pháp luật về giám sát, đánh 

giá hiệu quả, mức độ sử dụng DVCTT 

qua Hệ thống EMC (lần 2) 

  

15  Bộ Ngoại Giao 289/BNG-CNV 18/01/2024 

V/v cung cấp thông tin phục vụ công tác 

Đoàn Trưởng CQĐD Việt Nam tại nước 

ngoài nhiệm kỳ 2024-2027. 

 

 

16  Bộ Y Tế 150/QĐ-BYT 18/01/2024 

Quyết định công bố thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại 

Nghị định số 88/2023/NĐ-CP 

  

17  Văn phòng Chính phủ 06/QĐ-BCĐPCRT 17/01/2024 
Ban hành  Quy chế tổ chức và hoat động 

của Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền. 
  

18   Thủ tướng Chính phủ 72/QĐ-TTg 17/01/2024 

Về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng 

Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 

 

 

19  
Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 559/BNN-LN 17/01/2024 

Đề xuất địa điểm tổ chức Lễ phát động 

"Tết trồng cây" Xuân Giáp Thìn năm 

2024 

  

20  
Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 154/QĐ-BTNMT 17/01/2024 

Về việc công bố giá trị dòng chảy tối 

thiểu ở hạ lưu các hồ chứa, đập dâng của 

các công trình thủy lợi, thủy điện 

  

21  
Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 525/BNN-KL 17/01/2024 
Về việc cập nhật diễn biến rừng và công 

bố hiện trạng rừng năm 2023 
 

 

22  Văn phòng Chính phủ 16/TB-VPCP 17/01/2024 

Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ 

Trần Hồng Hà tại cuộc họp Ban Chỉ đạo 

liên ngành Trung ương về an toàn thực 

phẩm 

 

 

23  
Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 325/BTNMT-TCCB 17/01/2024 
Về việc thực hiện các quy định về thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp viên chức 
  



24   hủ tướng Chính phủ 55/QĐ-TTg 16/01/2024 

Về việc phê duyệt Chiến lược phát triển 

ngành công nghiệp than Việt Nam đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 

 

 

25  
Bộ Văn hoá, Thể thao 

và Du lịch 
134/QĐ-

BVHTTDL 
16/01/2024 

Quyết định về việc công bố thủ tục hành 

chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh 

vực Du lịch thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch 

  

26  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
448/BKHĐT-

ĐKKD 
16/01/2024 

Kết nối, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống 

thông tin quốc gia về đăng ký doanh 

nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh với 

63 Tỉnh/Thành phố 

  

27  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 442/BKHĐT-

ĐKKD 
16/01/2024 

Báo cáo tình hình quản lý nhà nước đối 

với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập 

năm 2023 

  

28  Bộ Tài Chính 693/BTC-KHTC 16/01/2024 
Về việc sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất 

của Cục thuế tỉnh Tuyên Quang 
  

29  Bộ Ngoại Giao 06/2023/TT-BNG 26/12/2023 

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 01/2011/TT-BNG ngày 

20 tháng 6 năm 2011 của Bộ Ngoại giao 

quy định thủ tục cấp giấy phép nhập cảnh 

thi hài, hài cốt, tro cốt về Việt Nam; 

Thông tư số 02/2011/TT-BNG ngày 27 

tháng 6 ngăm 2011 của Bộ Ngoại giao 

hướng dẫn thủ tục đăng ký công dân Việt 

Nam ở nước ngoài; Thông tư số 

04/2020/TT-BNG ngày 25 tháng 9 năm 

2020 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao 

hướng dẫn việc cấp, gia hạn, hủy giá trị 

sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu 

15/02/2024  



công vụ và cấp công hàm đề nghị phía 

nước ngoài cấp thị thực. 

30  Bộ Ngoại Giao 07/2023/TT-BNG 29/12/2023 

Hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hộ 

tịch tại Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ 

quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở 

nước ngoài. 

15/02/2024  

31  Bộ Ngoại Giao 178/BNG-LS 16/01/2024 

Về việc  cung cấp thông tin số liệu, trả lời 

Bộ câu hỏi liên quan đến Báo cáo TIP 

năm 2024 của Hoa Kỳ. 

  

32  
Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 292/QĐ-BGDĐT 16/01/2024 

Công bố thủ tục hành chính mới ban 

hành và thủ tục hành chính được thay thế 

lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ 

thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi, 

chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

  

33  Thủ tướng Chính phủ 53/QĐ-TTg 15/01/2024 

Quyết định Ban hành chương trình công tác 

năm 2024 của Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ 

  

34  
Bộ Khoa học và Công 

nghệ 117/BKHCN-PC 15/01/2024 
Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 

kỳ 2019-2023. 
  

35  Văn phòng Chính phủ 16/BC-CP 15/01/2024 

BCTT các tờ trình số 13/TTr-CP, số 

14/TTr-CP về dự thảo NQ về một số cơ chế 

chỉnh sách đặc thù thực hiện các CTMTQG 

  

36  Văn phòng Chính phủ 62/TTg-PL 15/01/2024 
Báo cáo đánh giá thực trạng và kiến nghị 

đổi mới quy trình xây dựng pháp luật 
  

37  
Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 471/BNN-TL 15/01/2024 
Về việc đôn đốc thực hiện tổng kết, đánh 

giá 05 năm thi hành Luật Thủy lợi 
  



38  
Bộ Văn hoá, Thể thao 

và Du lịch 96/QĐ-BVHTTDL 15/01/2024 

Quyết định về việc công bố thủ tục hành 

chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Văn hóa 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

  

39  Văn phòng Chính phủ 310/VPCP-QT 15/01/2024 
HNTT Bảo hiểm xã hội Việt Nam ngày 

17.01.2024 
  

40  Văn phòng Chính phủ 311/VPCP-QT 15/01/2024 
HNTT PTTg Trần Lưu Quang chủ trì ngày 

17.01.2024 
  

41  Văn phòng Chính phủ 307/VPCP-QHĐP 15/01/2024 

Triển khai thực hiện Thông báo kết luận 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Báo 

cáo Công tác dân nguyện của Quốc hội 

trong tháng 10 và tháng 11 năm 2023 

  

42  Thủ tướng Chính phủ 04/CĐ-TTg 15/01/2024 

Công điện về việc Chủ động ứng phó với 

nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập 

mặn 

  

43  Thủ tướng Chính phủ 05/CĐ-TTg 15/01/2024 
Công điện về vụ cháy tại số 4 Hàng Lược 

quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 
  

44  Thủ tướng Chính phủ 03/CĐ-TTg 14/01/2024 

Công điện về việc chăm lo đời sống, bảo 

đảm an sinh xã hội cho người dân và người 

lao động trong dịp Tết Nguyên đán Giáp 

Thìn năm 2024 

  

45  Văn phòng Chính phủ 68/CĐ-VPCP 13/01/2024 

Công điện Hội nghị trực tuyến toàn quốc 

Tổng kết công tác năm 2023 và phương 

hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Ban Chỉ 

đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia. 

Thời gian: 8 giờ Thứ 4, ngày 17 tháng 01 

năm 2024. 

  



46  Thủ tướng Chính phủ 10/TB-VPCP 12/01/2024 

Kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, 

Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Phong 

trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa" tại phiên họp tổng kết công tác 

năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 

năm 2024 

  

47  Chính phủ 04/2024/NĐ-CP 12/01/2024 

Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17 

tháng 12 năm 2014 của Chính phủ về sắp 

xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu 

quả hoạt động của công ty nông, lâm 

nghiệp 

01/3/2024  

48  
Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 422/CT-BNN-LN 12/01/2024 

Về phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn 

Bác Hồ" nhân dịp xuân Giáp Thìn năm 

2024 

  

49  

Văn phòng Bộ Bộ Lao 

động - Thương binh và 

Xã hội 
01/CĐ-LĐTBXH 12/01/2024 

Về việc  tổ chức triẻn khai chi trả trợ cấp an 

sinh xã hội đến đối tượng hưởng chính sách 

đã có tài khoản trong dịp Tết nguyên đán 

Giáp Thìn và trong năm 2024 

  

50  
Bảo hiểm xã hội Việt 

Nam 85/BHXH-VP 12/01/2024 
Về việc tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm 

vụ năm 2024 của Ngành BHXH Việt Nam 
  

51  
Bộ Khoa học và Công 

nghệ 
106/BKHCN-

HVKHCN 
12/01/2024 

Về việc báo cáo tình hình triển khai Chiến 

lược phát triển KH,CN&ĐMST đến năm 

2030 trong năm 2023 

  

52  Bộ Xây dựng 07/BC-BXD 12/01/2024 
Công bố thông tin về nhà ở và thị trường 

bất động sản Quý IV/2023 và cả năm 2023 
  



53  
Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

01/CTrPH-

BNNPTNT-

BGDĐT 

12/01/2024 

Phối hợp thực hiện nhiệm vụ phòng chống, 

giảm nhẹ rủi ro thiên tai trong ngành 

GD&ĐT 

  

54  Bộ Y Tế 60/BC-BYT 12/01/2024 

Kết quả thực hiện Chương trình công tác 

của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, 

ma túy, mại dâm năm 2023 

  

55  Bộ Tư pháp 200/TCT 11/01/2024 

Về việc rà soát phương án thực thi các Nghị 

quyết đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công 

dân liên quan đến quản lý dân cư và các 

nhiệm vụ khác theo Công văn số 

9521/VPCP-KSTT ngày 05/12/2023. 

  

56  
Văn phòng ủy ban 

quốc gia 22/VP-TD 11/01/2024 

Kết quả kiểm tra công tác  triển khai thực 

hiên Quy chế,Kế hoạch ứng phó sự cố tràn 

dầu,hóa chất độc,bức xạ,hạt nhân và chất 

thải 

  

57  
Tạp chí truyền thông 

và phát triển 01/TCTTPT 11/01/2024 

Về việc thông báo thay đổi thông tin Văn 

phòng đại diện tạp chí Truyền thống và 

Phát triển Khu vực Miền núi phía Bắc tại 

tỉnh Tuyên Quang 

  

58  Văn phòng Quốc hội 160/VPQH-TT 11/01/2024 

Về việc báo cáo tình hình triển khai các 

hoạt động nhân Kỷ niệm 80 năm Ngày 

Tổng tuyển cử đầu tiên bầu QHVN 

  

59  Thủ tướng Chính phủ 36/QĐ-TTg 11/01/2024 

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch hạ tầng 

thông tin và truyền thông thời kỳ 2021 - 

2030 tầm nhìn đến năm 2050 

  

60  Chính phủ 03/2024/NĐ-CP 11/01/2024 

Nghị định Quy định về cơ quan thực hiện 

chức năng thanh tra  chuyên ngành và hoạt 

động của cơ quan được giao thực hiện chức 

năng thanh tra chuyên ngành 

01/3/2024  



61  Bộ Tư pháp 20/BC-BTP 11/01/2024 
Tổng kết Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn 

quốc lần thứ IV 
  

62  Thủ tướng Chính phủ 38/QĐ-TTg 11/01/2024 

Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triền 

Ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đến năm 

2030 

  

63  

Cục Kinh tế hợp tác và 

Phát triển nông thôn - 

Bộ NNPTNN 
108/KTHT-BTDC 11/01/2024 

V/v tăng cường thực hiện các nhiệm vụ, 

giải pháp về ổn định tình hình dân di cư tự 

do 

  

64  Bộ Tài Chính 405/BTC-ĐT 11/01/2024 

V/v đôn đốc phân bổ, nhập dự toán Tabmis 

và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 

nguồn NSNN năm 2024 của các bộ, cơ 

quan trung ương và địa phương 

  

65  Văn phòng Chính phủ 237/VPCP-KGVX 11/01/2024 
Về việc chuẩn bị tổ chức kỷ niệm các ngày 

lễ lớn 
  

66  
Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 
174/BTNMT-

KSVN 
11/01/2024 Cung cấp Bảng giá tính thuế tài nguyên.   

67  Bộ Tài Chính 02/2024/TT-BTC 10/01/2024 
Thông tư bãi bỏ các Thông tư của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính 
25/02/2024  

68  Văn phòng Chính phủ 220/VPCP-V.I 10/01/2024 

Về việc thực hiện kiến nghị của UBTVQH 

về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo năm 2023 

  

 


